PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2
	Chủ để
	Bài (dự kiến số tiết)
	Nội dung

	 
	Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (2 - 3 tiết)
	- Các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bổn thế hệ.

- Sự quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.

	GIA ĐÌNH
(10 - 11 tiết)
	Bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình (2 tiết)
	- Tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đổi với gia đình và xã hội.

- Những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.

- Công việc, nghề nghiệp yêu thích.

	
	Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (2 tiết)
	- Nguyên nhân, cách phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uổng.

- Cách xử lí tình huổng khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc.

	 
	Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở (2 tiết)
	- Sự cẩn thiết phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).

- Một sổ việc làm để giữ sạch nhà ở.

	 
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (2 tiết)
	- Các thế hệ trong gia đình.

- Giữ vệ sinh nhà ở gọn gàng, sạch sẽ và phòng tránh ngộ độc ở nhà.

- Nghề nghiệp yêu thích.

	TRƯỜNG HỌC (8 - 9 tiết)
	Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)
	- Tên, một số hoạt động và ý nghĩa của một số sự kiện thường được tổ chức ở trường (lễ khai giảng; hội chợ xuân; ngày hội đọc sách;...).

- Sự tham gia của học sinh trong các sự kiện được tổ chức ở trường.

- Cảm nhân của học sinh khi được tham gia các sự kiện được tổ chức ở trường.

- Giữ vệ sinh khi tham gia các sự kiện ở trường.

	
	Bài 7: Ngày Nhà giáo

Việt Nam (2 tiết)
	- Tên, một số hoạt động và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Sự tham gia của học sinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Cảm nhân của học sinh vể ngày Nhà giáo Việt Nam.

	
	Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (3 - 4 tiết)
	- Một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia những hoạt động ở trường.

- Cách phòng tránh một số tình huống nguy hiểm khi tham gia những hoạt động ở trường.

- Giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường.

	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết)
	- Một số sự kiện thường được tổ chức ở trường học.

- An toàn khi tham gia một số hoạt động ở trường và giữ vệ sinh trường học.

	CỔNG ĐỔNG ĐIA PHƯƠNG (10 - 13 tiết)
	Bài 10: Đường giao thông (2 tiết)
	- Tên các loại đường giao thông.

- Các phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

	
	Bài 11: Tham gia giao thông an toàn

(3 - 4 tiết)
	- Một số biển báo giao thông.

- Quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.

	
	Bài 12: Hoạt động mua bán hàng hoá

(3 - 4 tiết)
	- Một số hàng hoá cẩn thiết cho cuộc sống hằng ngày.

- Cách mua, bán hàng hoá trong cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.

- Sự cẩn thiết phải lựa chọn hàng hoá trước khi mua.

- Lựa chọn hàng hoá phù hợp vể giá cả và chất lượng

	
	Bài 13: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (2 - 3 tiết)
	- Hoạt động mua bán hàng hoá.

- Hoạt động giao thông.


 

	Chủ đề
	Bài (dự kiến số tiết)
	Nội dung

	THựC VẬT
VÀ
ĐỘNG VẬT (11 - 13 tiết)
	Bài 14: Thực vật sống ở đâu? (2 tiết)
	- Nơi sống của thực vật.

- Tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.

	
	Bài 15: Động vật sống ở đâu? (2 tiết)
	- Nơi sống của động vật.

- Tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.

	
	Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (2 - 3 tiết)
	- Một số việc làm của con người có thể tác động, làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.

- Sự cẩn thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Những việc làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.

- Chia sẻ với những người xung quanh cùng bảo vệ môi trường sống.

	
	Bài 17: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (3 - 4 tiết)
	- Một số thực vật và động vật xung quanh.

- Môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh.

	
	Bài 18: Ôn tập chủ đề
Thực vật và động vật (2 tiết)
	- Môi trường sống và bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

	CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (14 - 15 tiết)
	Bài 19: Cơ quan vận động (2 tiết)
	- Các bộ phận chính của cơ quan vận động.

- Chức năng của cơ quan vận động (ở mức độ đơn giản qua các hoạt động hằng ngày).

- Dự đoán điểu xảy ra khi cơ quan vận động không hoạt động.

	
	Bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (2 tiết)
	- Đi, đứng, ngổi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.

	
	Bài 21: Cơ quan hô hấp (2 tiết)
	- Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

- Chức năng của cơ quan hô hấp (ở mức độ đơn giản qua các hoạt động hằng ngày).

- Dự đoán điểu xảy ra khi cơ quan hô hấp không hoạt động.

	
	Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (2 tiết)
	- Hít thở đúng cách và tránh xa nơi khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

	
	Bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu (2 tiết)
	- Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu.

- Chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu (ở mức độ đơn giản qua các hoạt động hằng ngày).

- Dự đoán điểu xảy ra khi cơ quan bài tiết nước tiểu không hoạt động.

	
	Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (2 tiết)
	- Sự cẩn thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận.

	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (2 - 3 tiết)
	- Các bộ phận chính của một số cơ quan và cách chăm sóc, bảo vệ các cơ quan: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu.


 

	Chủ đề
	Bài (dự kiến số tiết)
	Nội dung

	TRÁI ĐẤT
VÀ
BẦU TRỜI
(8 - 9 tiết)
	Bài 26: Các mùa trong
năm (2 - 3 tiết)
	- Đặc điểm của các mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông; mùa mưa và mùa khô.

- Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa.

	
	Bài 27: Một sô' hiện tượng thiên tai (2 tiết)
	- Mô tả các dấu hiệu đơn giản của một số hiện tượng thiên tai: hạn hán, bão, lũ, lụt.

- Thiệt hại của bão, hạn hán, lũ, lụt đến tính mạng con người và tài sản.

	
	Bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai (2 tiết)
	- Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra.

- Chia sẻ với những người xung quanh và cùng thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai.

	 
	Bài 29: Ôn tập chủ để
Trái Đất và bâu trời (2 tiết)
	- Các mùa trong năm.

- Một số thiên tai thường gặp.


